
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

DANH SÁCH THÍ SINH TẠI PHÒNG THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026 Điểm thi: 54 - Phòng thi: 006

STT SBD Số CCCD Họ và tên thí sinh Ngày sinh Lớp Giới tính
Môn thi

Ghi chú
TO VA Ca 1 Ca 2

1 92208075 094208004112 THẠCH SỊ 18/10/2008 12A5 Nam x x KTPL TI

2 92208081 094208015619 NGÔ GIA PHÚC 22/09/2008 12A3 Nam x x KTPL CNNN

3 92208092 094308005397 LÊ THỊ TỐ QUYÊN 13/10/2008 12A4 Nữ x x SU DI

4 92208099 094308010034 NGUYỄN THỊ ÁI VI 10/12/2008 12A4 Nữ x x SU DI

5 92208108 094208001285 SƠN VĂN LỢI 24/02/2008 12A3 Nam x x SU DI

6 92208112 094308014243 LÝ KHẢ UYÊN 30/11/2008 12A3 Nữ x x SU DI

7 92208117 094308011176 LÝ ANH THƯ 28/07/2008 12A4 Nữ x x SU DI

8 92208126 094208004572 NGUYỄN CHÍ HẠO 08/08/2008 12A3 Nam x x SU DI

9 92208130 094308006431 LIỂU HỒNG YẾN NHI 19/06/2008 12A4 Nữ x x SU DI

10 92208133 094308010478 THẠCH THỊ HUỲNH ANH 19/04/2008 12A4 Nữ x x SU DI

11 92208136 094208003032 TRẦN TRỌNG PHÚ 04/04/2008 12A4 Nam x x SU DI

12 92208138 094308003977 LÊ THỊ HỒNG THƯ 28/07/2008 12A4 Nữ x x SU DI

13 92208139 094208013789 THẠCH THANH HÀO 26/07/2008 12A4 Nam x x SU DI

14 92208141 094208005550 HUỲNH MINH THIỆN 29/07/2008 12A4 Nam x x SU DI

15 92208145 094308004251 LÂM THỊ THẢO LY 08/03/2008 12A4 Nữ x x SU DI

16 92208146 094208000720 ONG LÝ XUA MẾN 21/11/2008 12A3 Nam x x SU DI

17 92208148 094208014246 TRẦN MINH DUY 21/11/2008 12A4 Nam x x SU DI

18 92208170 094308010660 NGUYỄN THÚY QUỲNH 19/03/2008 12A3 Nữ x x SU DI

19 92208186 094208013681 PHẠM VĂN NGHĨA 09/09/2008 12A3 Nam x x SU DI

20 92208189 094208014486 TRẦN HUỲNH NHUẬN ĐÔNG 27/11/2008 12A6 Nam x x SU DI

21 92208194 094208003669 HỒ TRUNG ĐỨC 17/10/2008 12A6 Nam x x SU DI

22 92208196 094208005999 SƠN THẠCH TUẤN KHÔI 22/10/2008 12A3 Nam x x SU DI

23 92208197 094208014767 TRẦN HUỲNH BẢO TOÀN 17/03/2008 12A6 Nam x x SU DI

24 92208198 094308010081 SƠN THỊ LIÊN 25/10/2008 12A3 Nữ x x SU DI

Danh sách này có 24 thí sinh Cần Thơ, ngày.......tháng.......năm 2026
Chủ tịch hội đồng thi
(Ký tên và đóng dấu)


